QUY MÔ DỰ ÁN

Đường dây 500kV LNG Nghi Sơn – LNG Quỳnh Lập được xây dựng với quy mô chủ yếu như sau:

· Điểm  đầu (ĐĐ)
: TBA 500kV 500kV LNG Nghi Sơn;

· Điểm cuối (ĐC)
: TBA 500kV LNG Quỳnh Lập;

· Cấp điện áp

: 500kV;

· Số mạch 

: 02 mạch;

· Chiều dài tuyến
: khoảng 2,4km;

· Hành lang tuyến 
: trung bình 32m (từ tim tuyến ra mỗi phía 16m);

· Dây dẫn dự kiến
:Dây nhôm lõi thép 4xACSR-330/43 (phân pha 4 dây/pha);

· Dây chống sét dự kiến : trên mỗi mạch treo 01 dây chống sét hợp kim nhôm lõi thép PHLOX-116 và 01 dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW-90.

· Cách điện

: Dùng cách điện treo chế tạo theo tiêu chuẩn IEC;

· Các giải pháp chính về cột: Cột tháp bằng thép mạ kẽm;

· Các giải pháp chính về móng: Dùng móng bê tông cốt thép đúc tại chỗ.

· Tiếp địa: sử dụng các loại tiếp địa hình tia, cọc – tia kết hợp, giếng khoan tiếp địa, sử dụng hóa chất giảm điện trở suất phù hợp với điện trở suất của vùng đất tuyến đường dây đi qua;

CÁC TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

1.1. CÁC BỘ LUẬT, CÁC QUY TRÌNH QUY PHẠM

· Luật Điện lực sửa đổi bổ sung của Quốc hội số 24/2012/QH13.

· Luật xây dựng ban hành số 50/2014/QH13.

· Luật Bảo vệ môi trường ban hành số 55/2014/QH13.

· Luật phòng cháy chữa cháy ban hành số 40/2013/QH13.

· Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.  

· Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư dự án đầu tư xây dựng.
· Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.

· Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
· Thông tư 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.

· 11 TCN - 18,19,20,21 - 2006: Quy phạm trang bị điện.

· TCVN 5574-2018: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế.

· TCVN 5575:2024:  Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế.
· TCVN 2737:2023: Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế.

· Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2622: 1995 phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - yêu cầu thiết kế.

· Quy định áp dụng các tiêu chuẩn, các tài liệu hướng dẫn và phần mềm tính toán trong công tác thiết kế điện của Công ty.

· Tiêu chuẩn IEC, ITU-T.

· Thông tư 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công thương về Quy định hệ thống điện truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng.

· Quyết định số 2896/QĐ-EVN ngày 10/3/2002 của EVN quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống điều khiển tích hợp cho các TBA 500kV, 220kV và 110kV; quy định về cấu hình hệ thống bảo vệ, quy cách kỹ thuật của rơ le bảo vệ cho đường dây và TBA 500kV, 220kV, 110kV của EVN, quy định về công tác thì nghiệm đối với role bảo vệ kỹ thuật số.

· Quyết định 1603/QĐ-EVN ngày 18/11/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định hệ thống điều khiển trạm biến áp 500kV, 220kV, 110kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
· Quy chuẩn thi công các công trình điện (QCVN QTĐ-7:2009/BCT).

· Định mức dự toán chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện trên không và TBA.

· Các định mức về lán trại và kho bãi tạm, các định mức về điện nước thi công

· Các quy trình, quy phạm và các văn bản hiện hành khác có liên quan.

CÁC PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT

1.2. PHƯƠNG ÁN TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 

Phương án các tuyến đường dây 500kV được xác định dựa trên cơ sở vị trí dự kiến xây dựng các TBA 500kV LNG Nghi Sơn, TBA 500kV LNG Quỳnh Lập.
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1.2.1. Mô tả sơ bộ phương án tuyến đường dây 500kV 
Đường dây 500kV LNG Nghi Sơn – LNG Quỳnh Lập có đặc điểm như sau:
· Điểm đầu: TBA 500kV LNG Nghi Sơn
· Điểm cuối: TBA 500kV LNG Quỳnh Lập
· Chiều dài tuyến: ~ 2,4km.

· Mô tả hướng tuyến đường dây: Xuất phát từ Điểm đầu đặt tại ngăn xuất tuyến TBA 500kV LNG Nghi Sơn tại phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa tuyến băng qua đường nhựa lần lượt tạo các góc lái G1, G2 trước khi đấu nối vào điểm cuối đường dây tại SPP 500kV LNG Quỳnh Lập thuộc phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An.
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Ảnh vệ tinh hướng tuyến đường dây đấu nối

CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CHỦ YẾU 

1.3. PHẦN ĐƯỜNG DÂY 

3.1.1.
Giải pháp lựa chọn tiết diện dây dẫn cho các đoạn tuyến
· Xây dựng mới tuyến đường dây 500kV từ nhiệt điện LNG Nghi Sơn đến LNG Quỳnh Lập với quy mô 02 mạch, chiều dài khoảng 2,4km.

· Ngăn xuất tuyến 500kV tại Trạm biến áp 500kV LNG Nghi Sơn và Trạm biến áp 500kV LNG Quỳnh Lập (thuộc dự án khác).

Sơ bộ xem xét các kịch bản năng lực trào lưu công suất lớn nhất truyền tải trên 02 mạch đường dây 500 kV LNG Nghi Sơn – LNG Quỳnh Lập vào năm 2030 là 444,78MW và năm 2035 là khoảng 1528,86MW 

	Đường dây
	Năm
	Smax

(MVA)
	Smax 

(MVA)

	Đường dây 500kV LNG Nghi Sơn - Quỳnh Lập
	2030
	438.7+73.3j
	444.78

	
	2035
	1526.3+88.5j
	1528.86


Từ số liệu Smax, thay vào công thức tính thu được các thông số như sau:

Đường dây 500KV LNG Nghi Sơn - Quỳnh Lập:

I1  =  513,59A;  I5  =  1765,38A;  I10  = 1765,38A.

i1 = 0,29;  i10 = 1.
(i = 0,908;  (t = 1.

Itt tổng = 1603,57A; với Jkt = 1,0 A/mm2 (khi: Tmax > 5000h/năm)

· Fkt 2mạch = 1603,57mm2
· Fkt 1mạch = 0,5*Fkt tổng = 801,79mm2
Như vậy, để đảm bảo điều kiện tiết diện đây dẫn kinh tế như trên và đồng thời đảm bảo điều kiện tổn thất vầng quang theo quy định, đề án chọn dây dẫn ACSR-330/43, kết cấu phân pha 4 dây (tiết diện phần nhôm là 4 x 330mm2 = 1320mm2) làm dây dẫn điện cho dự án. 

Kết quả tính toán tiết diện kinh tế: 

	Đường dây
	Dòng điện tính toán Itt (A)
	Tiết diện kinh tế Fkt (mm2)
	Năm

	Đường dây 500KV LNG Nghi Sơn - LNG Quỳnh Lập
	1603,57
	1603,57
	2035


3.1.2. Thông số kỹ thuật Đường dây 500kV LNG Nghi Sơn – LNG Quỳnh Lập

	STT
	HẠNG MỤC
	THÔNG SỐ

	1. 
	Điểm đầu
	TBA 500kV LNG Nghi Sơn

	2. 
	Điểm cuối
	TBA 500kV LNG Quỳnh Lập

	3. 
	Cấp điện áp 
	500kV

	4. 
	Số mạch
	02

	5. 
	Chiều dài (km)
	~ 2,4km

	6. 
	Dây dẫn
	4xACSR-330/43

	7. 
	Dây chống sét 
	PHLOX-116 và OPGW-90

	8. 
	Cột
	Tháp thép 02 mạch

	9. 
	Móng
	Bê tông cốt thép đúc tại chỗ


Ghi chú: Các thông số đặc tính kỹ thuật chủng loại dây dẫn, vật tư của đường dây nêu trên là sơ bộ, chủng loại thiết kế sẽ được cập nhật chi tiết trong hồ sơ BCNCTKT và BCNCKT.

PHẦN V: NHIỆM VỤ TƯ VẤN THẨM TRA BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI
1.1 CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

Nội dung công việc chủ yếu gồm: Thực hiện thẩm tra theo quy định tại Luật Xây dựng số 62/2020, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau: 

a) Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở; điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân hành nghề xây dựng;

b) Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch xây dựng, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành khác theo quy định của pháp luật về quy hoạch hoặc phương án tuyến công trình, vị trí công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận;

c) Sự phù hợp của dự án với chủ trương đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hoặc chấp thuận, với chương trình, kế hoạch thực hiện, các yêu cầu khác của dự án theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);

d) Khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật khu vực; khả năng đáp ứng hạ tầng kỹ thuật và việc phân giao trách nhiệm quản lý các công trình theo quy định của pháp luật có liên quan đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị;

đ) Sự phù hợp của giải pháp thiết kế cơ sở về bảo đảm an toàn xây dựng; việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường;

e) Sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và áp dụng tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

g) Sự tuân thủ quy định của pháp luật về xác định tổng mức đầu tư xây dựng. 

Các nội dung của việc thẩm tra phải tuân thủ theo Quyết định số 63/QĐ-EVN ngày 14/01/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về nội dung, trình tự thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng lưới điện từ 220 kV đến 500 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

1.2 BÁO CÁO VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

Yêu cầu về định dạng và việc cấp tài liệu lưu trữ, định dạng hồ sơ, tài liệu của dự án:

- Bản in trên giấy được ký, đóng dấu thẩm định và phát hành theo quy định;

- Báo cáo thẩm tra được thực hiện theo quy định của Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

- Số lượng báo cáo phải nộp: 09 bộ báo cáo kèm theo 01 đĩa CD-ROM ghi toàn bộ sản phẩm thẩm tra bằng phần mềm Word, Excel, Autocad...
PHẦN VI: NHIỆM VỤ TƯ VẤN GIÁM SÁT CÔNG TÁC KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI

Quá trình giám sát tuân thủ theo quy định quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng ban hành kèm theo Quy định tại Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng và đáp ứng các nội dung trong Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế, lưới điện trong Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia, ban hành kèm theo Quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 01/06/2025.

Các nội dung giám sát bao gồm nhưng không giới hạn các công tác giám sát chính như sau:

· Kiểm tra năng lực thực tế của nhà thầu khảo sát xây dựng bao gồm nhân lực, thiết bị khảo sát tại hiện trường, phòng thí nghiệm (nếu có) được sử dụng so với phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được phê duyệt và quy định của hợp đồng xây dựng.

· Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện khảo sát xây dựng bao gồm: vị trí khảo sát, khối lượng khảo sát, quy trình thực hiện khảo sát, lưu giữ số liệu khảo sát và mẫu thí nghiệm; công tác thí nghiệm trong phòng và thí nghiệm hiện trường; công tác đảm bảo an toàn lao động, an toàn môi trường trong quá trình thực hiện khảo sát.

PHẦN VII: DỰ TOÁN CHI PHÍ

Dự toán được duyệt với VAT 10%, chi tiết theo quyết định đính kèm
PHỤ LỤC
1. CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ :

· Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

· Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

· Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 01/04/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

· Quyết định số 1509/QĐ-BCT ngày 30/5/2025 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 điều chỉnh.

· Công văn số 1037/EVNNPT-KH ngày 07/3/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia về việc triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án nâng công suất các trạm biến áp, nâng khả năng tải các đường dây theo quy hoạch và các đường dây đấu nối, giải toả công suất các nguồn điện LNG.
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